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Tên Doanh nghiệp 

회사명  

Tên người đại 

diện doanh nghiệp  

대표자 성명 
 

Ngày /tháng/ năm 

sinh 생년월일 

 (Giới tính) 성별 
 

Địa chỉ 주소 
 

Điện thoại 

전화번호  
Fax 

 

Email 
 

Home page 
 

Năm thành lập 

doanh nghiệp 

회사 설립연도  

Vốn điều lệ 

(VND) 자본금  

Số nhân viên  

직원 수  

Doanh thu 3 năm 

gần nhất (ghi theo 

từng  năm) 

최근 3년간 

매출액 

 

Số lượng khách 

du lịch outbound 

và khách đi Hàn 

Quốc 3 năm gần 

nhất (ghi theo 

từng năm, không 

có ghi không) 

각 연도별 송출 

인원  

 

Ngày cấp Giấy phép 

kinh doanh lữ hành 

quốc tế (du lịch nước 

ngoài) 국제여행업 

(송출) 허가일 

 

Cơ quan cấp phép 

허가기관  

Số ĐT liên lạc của 

người phụ trách 

담당자 연락처  

 


